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 Tên cơ sở y tế 
Tên viện 

trưởng 
Khoa khám trị liệu Địa chỉ TEL(0749) 

1 IKEDA JIBIINKOKA 池田 享史 Tai mũi họng / dị ứng Hikone-shi Nishiima-cho 948-5 27-3317 

2 IKEDA NAIKA BYOIN 池田 智之 Nội / tim mạch Hikone-shi Nose-cho 18-8 21-6060 

3 ISHIKAWA JIBIINKOKA 石川 保之 Tai mũi họng / dị ứng Hikone-shi Nakayabu-cho 727-8 24-4187 

4 ISEKI GANKA 岩崎 博之 Mắt 
Hikone-shi Daito-cho 14-15 

Tầng 2 Tòa nhà Ueo dai 5  
26-0761 

5 ITO SEIKEIGEKA 伊藤 晃嗣 
Chỉnh hình / thấp khớp / 

phục hồi chức năng 
Hikone-shi Nishiima-cho 1041-18 23-7787 

6 ERYU HIFUKA 江竜 喜史 Da Hikone-shi Gosanjo-cho 593-9 23-7815 

7 
OHASHI NAIKA 

JUNKANKIKA KURINIKKU 
大橋 直弘 Nội / tim mạch Hikone-shi  Gosanjo-cho 649 30-3800 

8 OKADA IIN 三浦 裕司 Nội / tim mạch / nhi Hikone-shi Hashimukai-cho 44 22-1505 

9 
OGAWA JIBIINKOKA 

KURINIKKU 
小川富美雄 Tai mụi họng / dị ứng 

Hikone-shi Ekihigashi-cho 15-1 

Tầng 1 Tòa nhà Omitetsudo 
22-8799 

10 OKUNO NAIKA 奥野 資夫 Nội    Hikone-shi Honmachi 1-4-28 21-3355 

11 KAMIYA KIZZU KURINIKKU 神谷  博 Nhi 
Hikone-shi Serikawa-cho 

Azatsuka-cho 472-16 
23-2255 

12 KITAMURA NAIKA IIN 北村 有三 Nội / nhi 
Hikone-shi Nagasoneminami-cho 

448-25 
22-9617 

13 KOMORI IIN 小森 明彦 Nội / dạ dày / nhi Hikone-shi Asahimachi 2-18 22-2714 

14 SAKATA SEIKEIGEKA 坂田 勝朗 Chỉnh hình / thấp khớp Hikone-shi Kiyosaki-cho 288-37 28-3737 

15 SHIMIZU KURINIKKU 清水 尚一 Nội / tiêu hóa Hikone-shi Chuo-cho 3-55 21-3525 

16 JYOTO GANKA 長松 俊次 Mắt 
Hikone-shi Sawa-cho 11-30 

Tầng 2 Tòa nhà Aishi 
23-4097 

17 SHIRAISHI GEKA 白石   制 
Ngoại / dạ dày / hậu môn / 

chỉnh hình / nội 
Hikone-shi Hida-cho 915 43-5651 

18 SHIRAISHI JIBIINKOKA 白石  浩 Tai mũi họng Hikone-shi Kanazawa-cho 586-4 43-6500 

19 
IRISU WIMENZU 

KURINIKKU HONIN 
廣瀬 雅哉 Sản / phụ khoa   Hikone-shi Chuo-cho 3-73 22-6216 

20 
IRISU WIMENZU 

KURINIKKU ARISU 
中島 彰 Sản / phụ khoa   Hikone-shi Hassaka-cho 2888-1 29-9025 

21 
SUGIMOTO 

SEIKEIGEKA 
杉本 春夫 

Chỉnh hình / thấp khớp / nội 

/ phục hồi chức năng 

Hikone-shi Higashinonami-cho 

1013-1 
30-0055 

22 SUMIYOSHI KURINIKKU 住吉 健一 Tiêu hóa / nội / nhi Hikone-shi Koizumi-cho 106-1-103 30-1835 

23 TAKAHASHI SEIKEIGEKA 高橋 直久 
Chỉnh hình / thấp khớp / 

phục hồi chức năng 
Hikone-shi Nagasoneminami-cho 395-7 27-6296 

24 TAKAHARA AI KURINIKKU 高原 嘉一 Mắt 
Hikone-shi Nagasoneminami-cho 443 

Tầng 5 Toà nhà Takagi 
27-1956 

25 TAKAMURA GEKA 高村 利彦 
Ngoại / chỉnh hình / nội / da 

/ tiết niệu 
Hikone-shi Chuo-cho 3-10 22-0650 

26 
TAKAYAMA NAIKA 

JUNKANKIKA 
高山 幸男 Nội / tim mạch / hô hấp Hikone-shi Hinatsu-cho 2680-35 28-7007 

27 TAGUCHI SHINRYOSHO 田口 久夫 Nội / nhi Hikone-shi Hikotomi-cho 905-3 43-6600 

28 TATSUMI IIN 辰巳 裕之 Nội / nhi Hikone-shi Nishinonami-cho 269-18 22-1180 

29 TANAKA KURINIKKU 田中 俊郎 
Nội / dạ dày / hậu môn / 

ngoại / phục hồi chức năng 
Hikone-shi Kaideima-cho 1516-18 27-1611 

30 TANAKA SHONIKA 田中 和彦 Nhi Hikone-shi Kawasebaba-cho 1082-7 28-8801 

【【BBảảnngg  ddaannhh  ssáácchh  bbệệnnhh  vviiệệnn】】 Cập nhật tháng 10 năm 2022 

BỆNH VIỆN・CẤP CỨU ～KHI BỊ THƯƠNG & BỊ BỆNH～ 
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 Tên cơ sở y tế 
Tên viện 

trưởng 
Khoa khám trị liệu Địa chỉ 

TEL 

(0749) 

31 TAMIYA KODOMO SHINRYOSHO 田宮   寛 Nhi Hikone-shi Matsubara-cho 3614 22-2780 

32 TSUJI HITSUNYOKA KURINIKKU 辻     裕 Tiết niệu  Hikone-shi Nishiima-cho 1131-23 23-7714 

33 TOKUDA IIN 徳田 康孝 Nội / nhi / dạ dày / X quang Hikone-shi Decchi-cho 218-1 43-7001 

34 NAKATSUKA NAIKAIIN 中塚 貴之 Nội / tim mạch / hô hấp Hikone-shi Kawasebaba-cho 1082-5 29-0981 

35 NAKANISHI IIN 中西 正喜 Nội / tiêu hóa / nhi Hikone-shi Seribashi 2-chome 9-14 22-1152 

36 
NAKAHASHI SEIKEIGEKA 

KURINIKKU 
中橋 謙次 

Chỉnh hình / thấp khớp / 

phục hồi chức năng 
Hikone-shi Takamiya-cho 1793-3 26-5088 

37 NANOHANA SHINRYO KURINIKKU 椋田 稔朗 Tâm bệnh / tiểu đường / nội tiết 
Hikone-shi Daito-cho 2-29 

Tầng 1 Tòa nhà Mekata 
27-7087 

38 NARIMI KINEN KURINIKKU 安食   元 
Nội / ngoại / nhi / tim mạch / 

tiêu hóa / hô hấp      
Hikone-shi Katayama-cho 1405-3 28-1323 

39 HASHIMOTO IIN 橋本 進一 Nội / hô hấp Hikone-shi Kaminishigawa-cho 384 43-2207 

40 HAYASHI FUJIN KURINIKKU 林  清士 Phụ khoa / sản / nội Hikone-shi Takegahana-cho 658 26-0528 

41 HIFUKA KURINIKKU YAMAMOTO 山本 昌充 Da Hikone-shi Hinatsu-cho 2878-1 25-4116 

42 HIROTA HIFUKA IIN 廣田 雄介 Da Hikone-shi Nishiima-cho 142-15 21-1112 

43 FUJISEKI IIN 藤関 義樹 Nhi Hikone-shi Takamiya-cho 2037 23-2233 

44 FUJINO KODOMO KURINIKKU 藤野 英俊 Nhi / tim mạch Hikone-shi Toga-cho 36-6 47-5311 

45 FUSE KURINIKKU 布施 建治 Nội / tiêu hóa / nhi Hikone-shi Jizo-cho 190-8 46-3711 

46 MINAMIHIKONE KURINIKKU 上ノ山一寛 Tâm bệnh Hikone-shi Nishiima-cho 138 24-7808 

47 MATSUKI SHINRYOSHO 松木   明 Nội / nhi / khám trị liệu tại nhà Hikone-shi Hirata-cho 678-10 22-5185 

48 MEKATA GANKA 目加田 篤 Mắt Hikone-shi Gosanjo-cho 495-5 27-5151 

49 YASUZAWA NAIKA SHIRYOSHO 永濵   隆 Nội / nhi / ngoại Hikone-shi Takamiya-cho 2290 22-0954 

50 YAMAZAKI GEKA 松村幸次郎 

Ngoại/ chỉnh hình / nội / hậu 

môn / phục hồi chức năng / 

thăm khám 

Hikone-shi Kawara 3-1-20 22-1888 

51 YAMASHITA IIN 山下 紘一 Nội / nhi / phụ khoa Hikone-shi nagasone-cho 5-25-1 24-5290 

52 YOKONO IIN 横野 智信 Nội / tiêu hóa / nhi Hikone-shi Oyabu-cho 2035-4 24-1515 

53 HIKONE SHIRITSU BYOIN 金子 隆昭 Đa khoa Hikone-shi Hassaka-cho 1882 22-6050 

54 YUJIN YAMAZAKI BYOIN 高橋 雅士 Đa khoa Hikone-shi Takegahana-cho 80 23-1800 

55 HIKONE CHUO BYOIN 布目 雅稔 Đa khoa Hikone-shi Nishiima-cho 421 23-1211 

Phòng khám cấp cứu ngày nghỉ Hikone（xem chi tiết 

ở trang ２９） 
Nội / nhi Hikone-shi Hassaka-cho 1900- 4 22-1119 

 

   

  

  
Khi trẻ bị bệnh ・・・ 

 Trẻ em có những lúc đột nhiên bị sốt hoặc không được khỏe. 

 Hãy tìm một bác sĩ gia đình để luôn được tư vấn về bất cứ điều gì.   
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Tên cơ sở y tế Khoa khám trị liệu Địa chỉ TEL 

AKAI KYOSEI SHIKA Niềng răng Oyabu-cho ２１６０ 30-9933 

AKAI SHIKA Nha Toga-cho １４３－４ 22-4903 

ASAHINA SHIKA IIN Nha Gosanjo-cho ４１ 23-6480 

ANJUDENTARU KURINIKKU Nha / nhi Ekihigashi-cho ５-８ 21-4118 

IKEDA SHIKA IIN 
Nha / phẫu thuật trong 
miệng 

Kanazawa-cho １０５３ 43-2418 

IKEDA SHIKA TAKAMIYA 

SHINRYOSHO 

Nha / nhi / phẫu thuật 

trong miệng 
Takamiya-cho ７０２－５ 27-1717 

IMAMURA SHIKA IIN Nha Takamiya-cho ２０００ 22-0724 

IMOTO SHIKA IIN Nha Hara-cho ５０４－３５ 22-7757 

CTY Y TẾ KITAGAWA KYOSEI 

SHIKA 
Niềng răng / nha Takamiya-cho １４１８－１ Werusu Mori １F 21-6480 

EMUDENTARU OFISU 
Nha / nhi / phẫu thuật 
trong miệng 

Matsubara 1435-111 21-5212 

OTA SHIKA IIN Nha / nhi Kyomachimachi 3-chome 4－15 22-0328 

KAWAJIRI SHIKA IIN Nha  Kyomachi 2-chome 3-35 24-4700 

KITAMURA SHIKA 

KURINIKKU 

Nha  / nhi / niềng / phẫu 

thuật trong miệng 
Hirata-cho 137-8 24-1050 

KITAMURA SHIKA IIN 
Nha / nhi / phẫu thuật 
trong miệng 

Shiromachi 2-15-7 22-0622 

KIMURA SHIKA KURINIKKU Nha / nhi Gosanjo-cho 528-8 23-2220 

KOBA SHIKA & KYOSEISHIKA 

KURINIKKU 
Nha / nhi / niềng Gosanjo-cho ４９４－２ 26-6050 

SAKURAI SHIKA IIN Nha  Koimizu-cho 314 24-5850 

SHIKA SHIRAISHI IIN Nha  Okamachi 5-5 23-3084 

SHIRAISHI SHIKA Nha / nhi Norada-cho 325-5 43-2017 

SUGIMOTO SHIKA IIN Nha  Rendaiji-cho 50-50 28-2604 

SOGA SHIKA IIN Nha  Gosanjo-cho 260-3 22-0973 

TAINAKA SHIKA IIN Nha  Kawara 1-chome 4-22 24-6480 

TAIYO SHIKA IIN Nha / nhi Hirata-cho 678-12 24-8241 

CTY Y TẾ CHIHIROKAI 

TAKI SHIKA IIN 

Nha / nhi / niềng / phẫu 

thuật trong miệng 
Tawara-cho ３６５－１ 43-2400 

TANAKA SHIKA KURINIKKU Nha / nhi / niềng Nishiima-cho １１３１－１５ 27-3355 

CHOJU SHIKA IIN Nha  Hirata-cho ４２２－１３ 26-1993 

TSUTSUMI SHIKA Nha / nhi Hara-cho ８５０－１７５ 24-2363 

NAKAGAWA SHIKA IIN 
Nha / nhi / niềng / phẫu 
thuật trong miệng 

Kyomachi ２―８－２０ 27-3188 

CTY Y TẾ YUONKAI 

NAKAJIMA SHIKA IIN 
Nha / nhi Motomachi ３－１２ 23-3907 

NAKAYAMA SHIKA IIN Nha Serikawa 2-chome ３－３ 22-7307 

CTY Y TẾ NODA SHIKA 
Nha / phẫu thuật trong 
miệng 

Sawa-cho ４－１ 23-6288 

MOMURA SHIKA IIN 
Nha / nhi / phẫu thuật 
trong miệng 

Hara-cho １８０－２８ 26-5183 

FUMIMURA SHIKA IIN Nha Kiyosaki-cho ５００－５１ 25-3241 

FUMIMURA DENTARU 

KURINIKKU 

Nha / nhi / niềng / phẫu 

thuật trong miệng 
Kawase-cho 1643-1 28-1182 

HORIGUCHI SHIKA IIN Nha Hinatsu-cho ２６８０－４７ 28-4182 

【【BBẢẢNNGG  DDAANNHH  SSÁÁCCHH  CCÁÁCC  BBỆỆNNHH  VVIIỆỆNN  NNHHAA  KKHHOOAA】】 
Cập nhật: tháng 1/2022 
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Tên cơ sở y tế Khoa khám trị liệu Địa chỉ TEL 

MIKIKO SHIKA Nha / nhi Nishiima-cho ２１－１ 26-5069 

KEISUKEKAI MUTO SHIKAIIN 
Nha / nhi / phẫu thuật trong 
miệng 

Nishiima-cho ３６３－５ 21-0008 

YASUZAWA SHIKA KOIZUMI 
SHINRYOSHO 

Nha / nhi Koizumi-cho １０６－９ 22-6191 

YASUZAWA SHIKA 
SHINRYOSHO 

Nha  Hirata-cho ５８－５ 23-3318 

YAMADA FAMILY SHIKA Nha / nhi / niềng Nose-cho ５８－２ 20-4393 

YOSHIDA SHIKA IIN Nha / niềng Serikawa-cho 1463-11 24-2700 

HIKONE SHIRITSU BYOUIN Nha / phẫu thuật trong miệng Hassaka-cho 1882 22-6050 

Tên nhà hộ sinh 
Tên người 

hộ sinh 
Nội dung nghiệp vụ Địa chỉ TEL(0749) 

Josan-in NORIKO 北永 紀子 

Hộ sinh tại nhà・các khóa 

học・Tư vấn・Mát xa（Em 

bé・bầu sữa） 

Uo-cho 1-39 24-1657 

Kawashima bonyuikuji 
sodan-sho 

川島 明子 

Tư vấn（sữa mẹ・nuôi 

con・mang thai）chăm sóc 

bầu sữa・mát xa 

Hinatsu-cho 2828-77 28-2020 

Yoshimura josan-sho 吉村 真弓 
Hộ sinh tại nhà・Tư vấn 

sữa mẹ・Các lớp học 
Hikotomi-cho 603-28 20-1765 

Josan-in Himawari 北川 郷子 

Hỗ trợ nuôi  con ・sinh 

hoạt tiền sản・hậu sản

（chăm sóc bầu sữa, giữ 

trẻ, hỗ trợ việc nhà, chăm 

sóc xương chậu, v.v.） 

Norada-cho 
340-8-508 

070-1404-6480 

【【NNhhàà  hhộộ  ssiinnhh】】 

Khám sức khỏe và hướng dẫn sức khỏe 
răng miệng cho trẻ nhỏ 

・Hướng dẫn giữ sức khỏe răng miệng cho 

trẻ 1 tuổi rưỡi, 2 tuổi rưỡi, 3 tuổi rưỡi 

Tổ chức cuộc thi「tranh vẽ / áp phích」 

Chiêu mộ tranh vẽ / áp phích tại trường tiểu học, trung học 

thuộc địa bàn thành phố vào「tuần lễ vệ sinh răng miệng」

trong tháng 6, rồi công bố kết quả và trưng bày các tác 

phẩm xuất sắc. Cuộc thi răng khỏe của phụ huynh và trẻ 

Khen thưởng phụ huynh và trẻ đã xuất sắc giữ vệ sinh tốt 

răng miệng dành cho đối tượng phụ huynh và trẻ không có 

răng sâu trong kỳ khám sức khỏe trẻ 3 tuổi 6 tháng. Ngoài 

ra, sẽ đại diện cho Hikone tham dự cuộc thi của tỉnh. 

「Lễ hội sức khỏe răng miệng」 

Tiến hành tuyên truyền đến công dân, ví dụ như khám răng miễn 

phí / tư vấn nha khoa và hướng dẫn đánh răng bởi chuyên viên vệ 

sinh răng miệng tại các địa điểm thuộc các khu vực trong Tp Hikone 

vào「tuần lễ vệ sinh răng miệng」của tháng 6. 

Công tác sức khỏe trường học  /  khám sức khỏe tại nhà trẻ  

Hoạt động khám răng và giữ sức khỏe răng tại các 

nhà trẻ và trường tiểu học, trung học  

Khám răng tại văn phòng xưởng có người khuyết tật 

Nhận yêu cầu từ các văn phòng xưởng có người 

khuyết tật và tiến hành khám răng luân phiên. 

Giới thiệu các bệnh viện có tổ chức khám tại nhà 

đối với những công dân thành phố gặp khó khăn 

trong việc đi đến bệnh viện để khám răng. 

Khám răng tại nhà Khám cấp cứu ngày nghỉ 

Thực hiện công tác khám cấp cứu ngày nghỉ cuối năm 

đầu năm (từ 29/12-3/1) theo hệ thống luân phiên, và có 

đăng danh sách cơ sở y tế sẽ trực khám trên tạp chí 

「Koho Hikone」. 

Thói quen mới bảo vệ răng  Khám răng ngày sinh nhật ～đi khám răng ở bệnh viện gia đình vào tháng sinh～ 

Các hoạt động chính về sức khỏe răng trong khu vực Tp Hikone  

Công tác khám sức khỏe cho người dân Tp  Tổ chức khám sức khỏe theo thời điểm cột mốc , 

khám răng cho người cao tuổi . 



- 29 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■TƯ VẤN ĐIỆN THOẠI CẤP CỨU TRẺ NHỎ■ 

Hãy sử dụng khi lưỡng lự không biết có nên đi bệnh viện hay không do trẻ bị thương hoặc bệnh đột xuất. 

【Ngày / giờ tư vấn】 Ngày trong tuần và thứ bảy 18h00～8h00 sáng hôm sau 

           Chủ nhật, ngày lễ và cuối năm đầu năm（29/12～3/1）9h00～8h00 sáng hôm sau 

【Đối tượng】    Trẻ em 15 tuổi trở xuống sống trong tỉnh và người trong gia đình trẻ đó  

 

【Hệ thống cơ sở 】 Các bác sĩ mở phòng khám riêng của khu vực Hikone Inukami sẽ luân phiên trực khám. 

 【Khác】 Phòng khám bệnh đột xuất ngày nghỉ, thường có nhiều bệnh nhân có triệu chứng bị 

sốt, ho đến khám, vì vậy để tránh việc lây nhiễm tại phòng khám (nhiễm tập thể), khi muốn đến 

khám, nhất định hãy gọi trước số (22-1119) trong thời gian tiếp đón, cho biết triệu chứng, rồi hãy 

đến khám. Khi đến, nhất định hãy đeo khẩu trang. 

※Nhất định hãy mang theo thẻ bảo hiểm y tế, sổ tay mua thuốc .

  

Lời khuyên đối với tư vấn từ phụ huynh 

① Tốt hơn hãy gọi cho 119 

② Tốt hơn hãy đến khám tại cơ sở y tế 

③ Nếu triệu chứng thay đổi, tốt hơn hãy đến cơ sở y tế 

④ Tốt hơn hãy đến cơ sở y tế vào hôm sau hoặc ngày mốt 

 

☎Gọi tắt ♯8000  Hoặc ☎077-524-7856 

■Phòng khám bệnh đột xuất ngày nghỉ Hikone■（Khoa nội / Khoa nhi） 

 
【Địa chỉ】 Hikone-shi Kusunoki centa 1F 

        Hassaka-cho 1900-4（Nằm trong đất bệnh viện Hikone shiritsu） 

 

【Điện thoại】  22-1119 
 
【ＦＡＸ】    24-5870 
 

【Ngày khám】  Chủ nhật・Ngày lễ 
Cuối năm đầu năm （từ 29/12～3/1） 

※Có khi nghỉ khám , vì vậy hãy kiểm tra thông tin trên trang web Hikone. 

【Giờ tiếp đón】   9h00～16h30 
 
【Giờ bắt đầu khám】10h00  （Có nghỉ trưa） 

 
 

 

Trường hợp muốn biết thông tin CS y tế cấp cứu vào ban đêm  

・Hướng dẫn thông tin y tế cấp cứu  23-3799（み
3

な
7

きゅう
9

きゅう
9

） 

・Mạng lưới y tế Shiga http://www.shiga.iryo-navi.jp/ 

Sẽ phát tin nhắn thoại tự động bằng tiếng Nhật 

 

Kiểm tra cách cấp cứu qua internet 

・Hội khoa học trẻ nhỏ（cấp cứu trẻ em）http://www.kodomo-qq.jp/ 

Có thể kiểm tra cách cấp cứu trẻ theo triệu chứng. Độ tuổi: từ 1tháng tuổi đến 6 tuổi  

  

「Đây là tư vấn qua điện thoại về y tế cấp cứu trẻ nhỏ tỉnh Shiga. Xin lưu ý đây chỉ là tư vấn 

qua điện thoại, vì vậy có thể lời khuyên sẽ không đầy đủ. Ngoài ra, nếu khẩn cấp, hãy gọi số 

[119]. Bây giờ điện thoại sẽ được kết nối.  
  

  

http://www.kodomo-qq.jp/
http://www.shiga.iryo-navi.jp/qqport/kenmintop/

